

Báo cáo tỉ lệ phần trăm thống kê được của Khoa Công Nghệ thông tin

	Thực trạng về số lượng ngành Động lực

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Không trả lời
	18
	78.3
	78.3
	78.3

	
	Thiếu
	2
	8.7
	8.7
	87.0

	
	Đủ
	3
	13.0
	13.0
	100.0

	
	Total
	23
	100.0
	100.0
	




	Thực trạng về số lượng ngành Cơ khí

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Không trả lời
	19
	82.6
	82.6
	82.6

	
	Thiếu
	1
	4.3
	4.3
	87.0

	
	Đủ
	3
	13.0
	13.0
	100.0

	
	Total
	23
	100.0
	100.0
	




	Thực trạng về số lượng ngành Điện Điện tử

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Không trả lời
	16
	69.6
	69.6
	69.6

	
	Thiếu
	3
	13.0
	13.0
	82.6

	
	Đủ
	4
	17.4
	17.4
	100.0

	
	Total
	23
	100.0
	100.0
	




	Thực trạng về số lượng ngành Nhiệt lạnh

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Không trả lời
	19
	82.6
	82.6
	82.6

	
	Thiếu
	2
	8.7
	8.7
	91.3

	
	Đủ
	2
	8.7
	8.7
	100.0

	
	Total
	23
	100.0
	100.0
	




	Thực trạng về số lượng ngành Công nghệ thông tin

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Thiếu
	7
	30.4
	30.4
	30.4

	
	Đủ
	15
	65.2
	65.2
	95.7

	
	Thừa
	1
	4.3
	4.3
	100.0

	
	Total
	23
	100.0
	100.0
	




	Thực trạng về số lượng ngành Kinh tế

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Không trả lời
	18
	78.3
	78.3
	78.3

	
	Thiếu
	2
	8.7
	8.7
	87.0

	
	Đủ
	2
	8.7
	8.7
	95.7

	
	Thừa
	1
	4.3
	4.3
	100.0

	
	Total
	23
	100.0
	100.0
	




	Thực trạng về số lượng ngành May thời trang

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Không trả lời
	19
	82.6
	82.6
	82.6

	
	Thiếu
	1
	4.3
	4.3
	87.0

	
	Đủ
	3
	13.0
	13.0
	100.0

	
	Total
	23
	100.0
	100.0
	




	Thực trạng về số lượng ngành khác

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Không trả lời
	19
	82.6
	82.6
	82.6

	
	Thiếu
	1
	4.3
	4.3
	87.0

	
	Đủ
	3
	13.0
	13.0
	100.0

	
	Total
	23
	100.0
	100.0
	




	
Mức đo chất lượng về Kiến thức

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Rất thấp
	1
	4.3
	4.3
	4.3

	
	Thấp
	1
	4.3
	4.3
	8.7

	
	Trung bình
	12
	52.2
	52.2
	60.9

	
	Cao
	7
	30.4
	30.4
	91.3

	
	Rất cao
	2
	8.7
	8.7
	100.0

	
	Total
	23
	100.0
	100.0
	




	Kỹ năng, tay nghề

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Rất thấp
	1
	4.3
	4.3
	4.3

	
	Thấp
	2
	8.7
	8.7
	13.0

	
	Trung bình
	10
	43.5
	43.5
	56.5

	
	Cao
	9
	39.1
	39.1
	95.7

	
	Rất cao
	1
	4.3
	4.3
	100.0

	
	Total
	23
	100.0
	100.0
	




	Thái độ, tác phong nghề nghiệp

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Rất thấp
	1
	4.3
	4.3
	4.3

	
	Thấp
	1
	4.3
	4.3
	8.7

	
	Cao
	16
	69.6
	69.6
	78.3

	
	Rất cao
	5
	21.7
	21.7
	100.0

	
	Total
	23
	100.0
	100.0
	




	Kỹ năng làm việc theo nhóm

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Không trả lời
	1
	4.3
	4.3
	4.3

	
	Thấp
	3
	13.0
	13.0
	17.4

	
	Trung bình
	2
	8.7
	8.7
	26.1

	
	Cao
	13
	56.5
	56.5
	82.6

	
	Rất cao
	4
	17.4
	17.4
	100.0

	
	Total
	23
	100.0
	100.0
	




	Kỹ năng giao tiếp

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Không trả lời
	1
	4.3
	4.3
	4.3

	
	Trung bình
	7
	30.4
	30.4
	34.8

	
	Cao
	12
	52.2
	52.2
	87.0

	
	Rất cao
	3
	13.0
	13.0
	100.0

	
	Total
	23
	100.0
	100.0
	




	Năng lực thu thập và xử lý thông tin

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Thấp
	1
	4.3
	4.3
	4.3

	
	Trung bình
	7
	30.4
	30.4
	34.8

	
	Cao
	9
	39.1
	39.1
	73.9

	
	Rất cao
	6
	26.1
	26.1
	100.0

	
	Total
	23
	100.0
	100.0
	




	Năng lực ngoại ngữ

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Thấp
	5
	21.7
	21.7
	21.7

	
	Trung bình
	11
	47.8
	47.8
	69.6

	
	Cao
	5
	21.7
	21.7
	91.3

	
	Rất cao
	2
	8.7
	8.7
	100.0

	
	Total
	23
	100.0
	100.0
	




	Khả năng thích ứng với thay đổi của công nghệ

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Trung bình
	8
	34.8
	34.8
	34.8

	
	Cao
	12
	52.2
	52.2
	87.0

	
	Rất cao
	3
	13.0
	13.0
	100.0

	
	Total
	23
	100.0
	100.0
	




	khả năng tham gia hoạt động hợp tác với nhà trường

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Không trả lời
	1
	4.3
	4.3
	4.3

	
	Hợp tác theo từng nội dung cụ thể.
	6
	26.1
	26.1
	30.4

	
	Hợp tác theo địa điểm học lý thuyết và học thực hành.
	4
	17.4
	17.4
	47.8

	
	Hợp tác tạo điều kiện thực hành tại xưởng.
	6
	26.1
	26.1
	73.9

	
	Hợp tác khác.
	6
	26.1
	26.1
	100.0

	
	Total
	23
	100.0
	100.0
	




	Các hoạt động liên kết với cơ sở đào tạo đang có tại quý doanh nghiệp

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Không trả lời
	4
	17.4
	17.4
	17.4

	
	Thông qua trung tâm giới thiệu việc làm
	6
	26.1
	26.1
	43.5

	
	Thông qua cơ quan điều phối chung.
	1
	4.3
	4.3
	47.8

	
	Cơ sở đào tạo chủ động hợp tác doanh nghiệp.
	8
	34.8
	34.8
	82.6

	
	Các nội dung khác
	4
	17.4
	17.4
	100.0

	
	Total
	23
	100.0
	100.0
	




	Doanh nghiệp cung cấp thông tin cho nhà trường các yêu cầu về nhân lực tuyển dụng.

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Không trả lời
	1
	4.3
	4.3
	4.3

	
	Rất thấp
	1
	4.3
	4.3
	8.7

	
	Thấp
	5
	21.7
	21.7
	30.4

	
	Trung bình
	10
	43.5
	43.5
	73.9

	
	Cao
	6
	26.1
	26.1
	100.0

	
	Total
	23
	100.0
	100.0
	




	Hợp đồng đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp.

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Không trả lời
	1
	4.3
	4.3
	4.3

	
	Rất thấp
	1
	4.3
	4.3
	8.7

	
	Thấp
	4
	17.4
	17.4
	26.1

	
	Trung bình
	12
	52.2
	52.2
	78.3

	
	Cao
	5
	21.7
	21.7
	100.0

	
	Total
	23
	100.0
	100.0
	




	Cán bộ doanh nghiệp tham gia xây dựng mục tiêu, chương trình đào tạo.

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Không trả lời
	1
	4.3
	4.3
	4.3

	
	Thấp
	5
	21.7
	21.7
	26.1

	
	Trung bình
	9
	39.1
	39.1
	65.2

	
	Cao
	8
	34.8
	34.8
	100.0

	
	Total
	23
	100.0
	100.0
	




	Doanh nghiệp tạo điều kiện thực tập cho sinh viên.

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Không trả lời
	1
	4.3
	4.3
	4.3

	
	Trung bình
	6
	26.1
	26.1
	30.4

	
	Cao
	14
	60.9
	60.9
	91.3

	
	Rất cao
	2
	8.7
	8.7
	100.0

	
	Total
	23
	100.0
	100.0
	




	Doanh nghiệp tài trợ về kinh phí, thiết bị phục vụ đào tạo.

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Không trả lời
	1
	4.3
	4.3
	4.3

	
	Thấp
	2
	8.7
	8.7
	13.0

	
	Trung bình
	10
	43.5
	43.5
	56.5

	
	Cao
	6
	26.1
	26.1
	82.6

	
	Rất cao
	4
	17.4
	17.4
	100.0

	
	Total
	23
	100.0
	100.0
	




	Nhà trường tổ chức khảo sát nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp.

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	không trả lời
	1
	4.3
	4.3
	4.3

	
	Chưa
	3
	13.0
	13.0
	17.4

	
	Thỉnh thoảng
	13
	56.5
	56.5
	73.9

	
	Thường xuyên
	6
	26.1
	26.1
	100.0

	
	Total
	23
	100.0
	100.0
	




	Nhà trường tổ chức các buổi tọa đàm về nghề nghiệp cho sinh viên có đại diện doanh nghiệp.

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	không trả lời
	1
	4.3
	4.3
	4.3

	
	Chưa
	7
	30.4
	30.4
	34.8

	
	Thỉnh thoảng
	11
	47.8
	47.8
	82.6

	
	Thường xuyên
	4
	17.4
	17.4
	100.0

	
	Total
	23
	100.0
	100.0
	




	Tổ chức các đoàn thăm quan thực tế tại doanh nghiệp.

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	không trả lời
	1
	4.3
	4.3
	4.3

	
	Chưa
	5
	21.7
	21.7
	26.1

	
	Thỉnh thoảng
	15
	65.2
	65.2
	91.3

	
	Thường xuyên
	2
	8.7
	8.7
	100.0

	
	Total
	23
	100.0
	100.0
	




	Tham gia hội nghị khách hàng, tuyển dụng

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	không trả lời
	1
	4.3
	4.3
	4.3

	
	Chưa
	7
	30.4
	30.4
	34.8

	
	Thỉnh thoảng
	12
	52.2
	52.2
	87.0

	
	Thường xuyên
	3
	13.0
	13.0
	100.0

	
	Total
	23
	100.0
	100.0
	




	Hợp đồng công việc giữa nhà trường - doanh nghiệp - sinh viên.

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	không trả lời
	1
	4.3
	4.3
	4.3

	
	Chưa
	9
	39.1
	39.1
	43.5

	
	Thỉnh thoảng
	11
	47.8
	47.8
	91.3

	
	Thường xuyên
	2
	8.7
	8.7
	100.0

	
	Total
	23
	100.0
	100.0
	




	Hợp tác lựa chọn mô hình liên kết đào tạo.

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Không trả lời
	1
	4.3
	4.3
	4.3

	
	Thấp
	8
	34.8
	34.8
	39.1

	
	Trung bình
	8
	34.8
	34.8
	73.9

	
	Cao
	4
	17.4
	17.4
	91.3

	
	Rất cao
	2
	8.7
	8.7
	100.0

	
	Total
	23
	100.0
	100.0
	




	Hợp tác xây dựng hệ thống thông tin tuyển sinh và cung ứng nhân lực.

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Không trả lời
	1
	4.3
	4.3
	4.3

	
	Thấp
	4
	17.4
	17.4
	21.7

	
	Trung bình
	8
	34.8
	34.8
	56.5

	
	Cao
	9
	39.1
	39.1
	95.7

	
	Rất cao
	1
	4.3
	4.3
	100.0

	
	Total
	23
	100.0
	100.0
	




	Hợp tác tham gia xây dựng chương trình đào tạo.

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Không trả lời
	1
	4.3
	4.3
	4.3

	
	Rất thấp
	2
	8.7
	8.7
	13.0

	
	Thấp
	3
	13.0
	13.0
	26.1

	
	Trung bình
	9
	39.1
	39.1
	65.2

	
	Cao
	7
	30.4
	30.4
	95.7

	
	Rất cao
	1
	4.3
	4.3
	100.0

	
	Total
	23
	100.0
	100.0
	




	Hợp tác nhằm đổi mới hình thức đào tạo cho sinh viên đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Không trả lời
	1
	4.3
	4.3
	4.3

	
	Thấp
	2
	8.7
	8.7
	13.0

	
	Trung bình
	9
	39.1
	39.1
	52.2

	
	Cao
	8
	34.8
	34.8
	87.0

	
	Rất cao
	3
	13.0
	13.0
	100.0

	
	Total
	23
	100.0
	100.0
	




	Hợp tác nhằm đổi mới đánh giá quá trình đào tạo.

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Không trả lời
	1
	4.3
	4.3
	4.3

	
	Thấp
	7
	30.4
	30.4
	34.8

	
	Trung bình
	5
	21.7
	21.7
	56.5

	
	Cao
	9
	39.1
	39.1
	95.7

	
	Rất cao
	1
	4.3
	4.3
	100.0

	
	Total
	23
	100.0
	100.0
	




	Hợp tác bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho giảng viên.

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Không trả lời
	1
	4.3
	4.3
	4.3

	
	Rất thấp
	2
	8.7
	8.7
	13.0

	
	Thấp
	5
	21.7
	21.7
	34.8

	
	Trung bình
	5
	21.7
	21.7
	56.5

	
	Cao
	9
	39.1
	39.1
	95.7

	
	Rất cao
	1
	4.3
	4.3
	100.0

	
	Total
	23
	100.0
	100.0
	




	Hợp tác tuyển dụng sinh viên sau tốt nghiệp.

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Không trả lời
	1
	4.3
	4.3
	4.3

	
	Thấp
	4
	17.4
	17.4
	21.7

	
	Trung bình
	3
	13.0
	13.0
	34.8

	
	Cao
	10
	43.5
	43.5
	78.3

	
	Rất cao
	5
	21.7
	21.7
	100.0

	
	Total
	23
	100.0
	100.0
	




	Cung cấp thông tin yêu cầu nguồn nhân lực.

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Không trả lời
	1
	4.3
	4.3
	4.3

	
	Rất thấp
	2
	8.7
	8.7
	13.0

	
	Thấp
	4
	17.4
	17.4
	30.4

	
	Trung bình
	8
	34.8
	34.8
	65.2

	
	Cao
	7
	30.4
	30.4
	95.7

	
	Rất cao
	1
	4.3
	4.3
	100.0

	
	Total
	23
	100.0
	100.0
	




	Cung cấp địa điểm thực tập, tham quan.

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Không trả lời
	1
	4.3
	4.3
	4.3

	
	Rất thấp
	1
	4.3
	4.3
	8.7

	
	Thấp
	4
	17.4
	17.4
	26.1

	
	Trung bình
	9
	39.1
	39.1
	65.2

	
	Cao
	6
	26.1
	26.1
	91.3

	
	Rất cao
	2
	8.7
	8.7
	100.0

	
	Total
	23
	100.0
	100.0
	




	Hỗ trợ tài chính (học bổng).

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Không trả lời
	1
	4.3
	4.3
	4.3

	
	Rất thấp
	4
	17.4
	17.4
	21.7

	
	Thấp
	9
	39.1
	39.1
	60.9

	
	Trung bình
	3
	13.0
	13.0
	73.9

	
	Cao
	4
	17.4
	17.4
	91.3

	
	Rất cao
	2
	8.7
	8.7
	100.0

	
	Total
	23
	100.0
	100.0
	




	Hỗ trợ máy móc thiết bị đào tạo.

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Không trả lời
	1
	4.3
	4.3
	4.3

	
	Rất thấp
	5
	21.7
	21.7
	26.1

	
	Thấp
	4
	17.4
	17.4
	43.5

	
	Trung bình
	4
	17.4
	17.4
	60.9

	
	Cao
	7
	30.4
	30.4
	91.3

	
	Rất cao
	2
	8.7
	8.7
	100.0

	
	Total
	23
	100.0
	100.0
	




	Hỗ trợ cán bộ kỹ thuật tham gia giảng dạy tại Trường.

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Không trả lời
	2
	8.7
	8.7
	8.7

	
	Rất thấp
	2
	8.7
	8.7
	17.4

	
	Thấp
	8
	34.8
	34.8
	52.2

	
	Trung bình
	7
	30.4
	30.4
	82.6

	
	Cao
	3
	13.0
	13.0
	95.7

	
	Rất cao
	1
	4.3
	4.3
	100.0

	
	Total
	23
	100.0
	100.0
	




	Hợp tác đào tạo sinh viên tại doanh nghiệp.

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Không trả lời
	1
	4.3
	4.3
	4.3

	
	Rất thấp
	1
	4.3
	4.3
	8.7

	
	Thấp
	2
	8.7
	8.7
	17.4

	
	Trung bình
	8
	34.8
	34.8
	52.2

	
	Cao
	9
	39.1
	39.1
	91.3

	
	Rất cao
	2
	8.7
	8.7
	100.0

	
	Total
	23
	100.0
	100.0
	




	Hợp tác bồi dưỡng giảng viên tại doanh nghiệp.

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Không trả lời
	2
	8.7
	8.7
	8.7

	
	Rất thấp
	1
	4.3
	4.3
	13.0

	
	Thấp
	8
	34.8
	34.8
	47.8

	
	Trung bình
	7
	30.4
	30.4
	78.3

	
	Cao
	4
	17.4
	17.4
	95.7

	
	Rất cao
	1
	4.3
	4.3
	100.0

	
	Total
	23
	100.0
	100.0
	




	Tham gia đánh giá tốt nghiệp.

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Không trả lời
	1
	4.3
	4.3
	4.3

	
	Rất thấp
	2
	8.7
	8.7
	13.0

	
	Thấp
	6
	26.1
	26.1
	39.1

	
	Trung bình
	7
	30.4
	30.4
	69.6

	
	Cao
	5
	21.7
	21.7
	91.3

	
	Rất cao
	2
	8.7
	8.7
	100.0

	
	Total
	23
	100.0
	100.0
	




	Tham gia xây dựng chương trình đào tạo.

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Không trả lời
	1
	4.3
	4.3
	4.3

	
	Rất thấp
	4
	17.4
	17.4
	21.7

	
	Thấp
	5
	21.7
	21.7
	43.5

	
	Trung bình
	7
	30.4
	30.4
	73.9

	
	Cao
	5
	21.7
	21.7
	95.7

	
	Rất cao
	1
	4.3
	4.3
	100.0

	
	Total
	23
	100.0
	100.0
	




	Tuyển dụng sinh viên sau tốt nghiệp.

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Không trả lời
	2
	8.7
	8.7
	8.7

	
	Rất thấp
	1
	4.3
	4.3
	13.0

	
	Thấp
	2
	8.7
	8.7
	21.7

	
	Trung bình
	8
	34.8
	34.8
	56.5

	
	Cao
	7
	30.4
	30.4
	87.0

	
	Rất cao
	3
	13.0
	13.0
	100.0

	
	Total
	23
	100.0
	100.0
	




	Hỗ trợ về mặt khác

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Không trả lời
	21
	91.3
	91.3
	91.3

	
	Trung bình
	1
	4.3
	4.3
	95.7

	
	Rất cao
	1
	4.3
	4.3
	100.0

	
	Total
	23
	100.0
	100.0
	




	ý kiến thêm để các hoạt động hợp tác với doanh nghiệp của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được phát triển toàn diện theo định hướng đổi mới và hội nhập

	
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Không có ý kiến
	19
	82.6
	82.6
	82.6

	
	Có một ý kiến
	2
	8.7
	8.7
	91.3

	
	Có hai ý kiến
	1
	4.3
	4.3
	95.7

	
	Có ba ý kiến
	1
	4.3
	4.3
	100.0

	
	Total
	23
	100.0
	100.0
	



Một số ý kiến bổ sung thêm: 
-
- 
-  
- 
